Vòng: 8
I. Mèo con nhanh nhẹn
Em hãy giúp bạn Mèo nối 2 ô với nhau để được cặp từ đồng nghĩa hoặc phép toán giống nhau
	mong mỏi
	năm học
	hợp tác
	chó biển
	nước ngoài

	dũng cảm
	mong đợi
	của cải
	thay mặt
	cộng tác

	thi nhân
	gan dạ
	bạn bè
	niên khóa
	đại diện

	nhà thơ
	ngoại quốc
	tài sản
	hải cẩu
	bằng hữu


Đáp án
mong mỏi – mong đợi
năm học – niên khóa
hợp tác – cộng tác
chó biển – hải cẩu
nước ngoài – ngoại quốc
dũng cảm – gan dạ
của cải – tài sản
thay mặt – đại diện
thi nhân – nhà thơ
bạn bè – bằng hữu
II. Chuột vàng tài ba
Em hãy giúp bạn chuột nối các ô chứa từ, phép tính phù hợp vào các giỏ chủ đề
Cho các từ: nhanh, cây, ăn, làm, thì, ngoan, quả, rất, cũng, nhà, chạy, xinh, nghĩ.
- Tính từ:
Đáp án: nhanh, ngoan,xinh
- Động từ: 
Đáp án: ăn, làm, chạy, nghĩ
- Danh từ: 
Đáp án : cây, quả, nhà
III.Điền từ
Câu hỏi 1: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Từ "mặt" trong câu: "Mặt trăng tròn vành vạnh." là từ mang nghĩa …………
Câu hỏi 2: Giải câu đố:
 "Có huyền, sao nặng thế
Bỏ huyền thêm hỏi, dùng may áo quần."
Từ có dấu huyền là từ gì?
Trả lời: từ chì
Câu hỏi 3: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Thành ngữ "Non xanh nước biếc" là nói về vẻ đẹp của thiên nhiên.
Câu hỏi 4: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: "Trong bài văn, đoạn văn, các câu phải liên kết chặt chẽ với nhau."
Câu hỏi 5: Điền từ phù hợp vào chỗ trống:
Từ "mắt" trong câu "Quả na mở mắt to đều nghĩa là nó sắp chín." là từ mang nghĩa bóng
Câu hỏi 6: Điền từ thích hợp vào chỗ trống:
Từ "đầu" trong câu: "Vì chưa học thuộc bài nên nó cứ gãi đầu, gãi tai." là từ mang nghĩa đen
Câu hỏi 7: Điền vào chỗ trống: tiếng "mắt" trong "mắt nhắm, mắt mở." mang nghĩa đen
Câu hỏi 8: Điền quan hệ từ phù hợp vào chỗ trống: Vì trời mưa bão nên chúng em phải nghỉ học.
Câu hỏi 9: Điền từ phù hợp vào chỗ trống: Từ "quả" trong câu: "Quả tim là bộ phận quan trọng nhất của con người. "là từ mang nghĩa đen
Câu hỏi 10: Điền từ phù hợp vào chỗ trống để hoàn thành ghi nhớ sau: "Từ đa nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển."
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